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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy 

định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp huyện tại Tờ trình số 98/TTr-

PTP, ngày 19/4/2024.  

 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện đối với 39 cá nhân 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Báo cáo viên pháp luật cấp huyện thực 

hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012 

và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Điện Biên 

về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách 

kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Tư pháp (B/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBND các xã thuộc huyện; 

- Cổng TTĐT huyện (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TP. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Bùi Hải Bình 
 

 



DANH SÁCH 

CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Quyết định số: 1059/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 4 năm 2024 của UBND huyện Điện Biên) 

 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Lường Văn Tâm Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ - Chủ tịch, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện  

2 Đặng Quốc Hương  Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

3 Đặng Quang Huy Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

4 Đặng Thị Ngọc Hà Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

5 Lò Thị Bình Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin 

6 Bạc Thị Kiên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

7 Phạm Minh Châu Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ 

8 Bùi Văn Hải Phó Trưởng phòng Tư pháp 

9 Đào Thị Tâm Chuyên viên phòng Tư pháp 

10 Hoàng Thị Kim Thư Chuyên viên phòng Tư pháp 

11 Nguyễn Ngọc Đăng Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện 

12 Lê Văn Sơn Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

13 Lường Văn Sưới Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

14 Đặng Thị Thuỳ Dương Phó Chánh án Toà án nhân dân huyện  

15 Nông Quốc Hoàn Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện 

16 Vừ A Bình Phó Trưởng Công an huyện 

17 Điêu Chính Tiệp Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện 

18 Quàng Văn Quý Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện 

19 Vũ Xuân Tuấn Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an huyện 

20 Lò Văn Sơn Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma tuý - Công an huyện 

21 Lò Minh Đức Trọng Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện 

22 Phạm Tuấn Dũng Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện 

23 Nguyễn Ngọc Hoàng Đội trưởng Đội Tham mưu - Công an huyện 

24 Bùi Quốc Nghĩa Phó Đội trưởng Đội Tham mưu - Công an huyện 

25 Giàng A Sùng Đội trưởng Đội An ninh - Công an huyện  

26 Quàng Văn Yêu Phó Đội trưởng Đội An ninh - Công an huyện  

27 Đào Công Ngân Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

28 Bùi Văn Luận Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện  
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

29 Đỗ Xuân Dũng Chính trị viên phó Đồn biên phòng Thanh Luông 

30 Nguyễn Quốc Hưng Kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm huyện 

31 Bùi Thị Nguyệt Thanh tra viên, Thanh tra huyện 

32 Tòng Văn Thuận Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

33 Tòng Văn Khởi Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

34 Lê Xuân Trọng Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

35 Lò Bảo Hợp Chuyên viên phòng Tài nguyên và môi trường 

36 Trần Thị Duyên Chuyên viên phòng Tài nguyên và môi trường 

37 Mùa Thị Dính Chuyên viên phòng Dân tộc 

38 Tòng Trung Chuyển Viên chức Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện 

39 Nông Trung Kiên Chuyên viên Huyện đoàn  
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